DỰ ÁN ĐỀ VĂN 9

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU: (4 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ, phật tử chẳng đâu là không có. Các chùa như chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, chùa An Sinh, chùa An Tử, chùa Phổ Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi; những người cắt tóc làm tăng làm ni, nhiều gần bằng nửa số dân thường. Nhất là vùng huyện Đông Triều(1), sự sùng thượng lại càng quá lắm. Chùa chiền dựng lên, làng lớn có đến hơn mười nơi, làng nhỏ cũng chừng năm, sáu. Bao ngoài bằng rào lũy, tô trong bằng vàng son, phàm người đau ốm, chỉ tin theo ở sự hư vô; gặp các tuần tiết thì đàn tràng cúng vái rất là rộn rịp. Thần, phật xem chừng cũng ứng giáng, nên cầu gì được nấy, linh ứng lạ thường.

        Bởi vậy người dân càng kính tin, không dám ngạo mạn. Song đến đời vua Giản Định nhà Trần(2), binh lửa liên miên, nhiều nơi bị đốt; số chùa chiền còn lại mười không được một mà cái số còn lại ấy, cũng mưa bay gió chuyển, đổ ngã xiêu nghiêng, tiêu điều đứng rũ ở giữa áng cỏ hoang bụi rậm. Sau khi quân Ngô(3) lui, dân trở về phục nghiệp, có viên quan là Văn Tư Lập đến trị huyện ấy, thấy những cảnh hoang tàn đổ nát bèn róng rả dân đinh các xã, đánh tranh ken nứa mà sửa chữa lại ít nhiều. Ngồi ở huyện ấy được một năm, thấy dân quanh huyện khổ về cái nạn trộm cắp, từ gà, lợn, ngỗng, ngan đến cá trong ao, quả trong vườn, phàm cái gì có thể ăn được đều bị mất hết. Tư Lập than rằng:

- Ta ở vào địa vị một viên ấp tể, không có cái minh để xét ra kẻ gian, cái cứng để chế phục kẻ ác, vì nhân nhu mà hỏng việc, chính là cái lỗi tự ta.
Song Tư Lập cho rằng những đám trộm cắp vặt ấy, cũng không đến nỗi là đáng lo ngại lắm, nên chỉ sức họ các thôn dân, đêm đêm họ vẫn canh phòng cẩn mật. Trong khoảng một tuần, tuy canh phòng chẳng thấy gì cả, nhưng những việc trộm vặt cũng vẫn như trước. Lâu dần càng không thấy chúng kiêng sợ gì, đến nỗi lại vào bếp để khoắng hủ rượu của người ta, khi mọi người đổ đến vây bắt, thì kẻ gian đã biến đi đằng nào mất, chẳng thấy gì cả. Tư Lập cười mà nói:
- Té ra lâu nay vẫn ngờ oan cho lũ kẻ trộm, kỳ thực đó là lọai ma quỷ, hưng yêu ác quái đó mà thôi. Những sự quấy rối bấy nay, đề tự vật này cả.
Ðó rồi đi mời khắp các thầy phù thủy cao tay, xin bùa yểm trấn. Song càng bùa bèn trừ yểm, sự quấy quắc vẫn tệ hơn trước. Tư Lập cả sợ, họp người dân thôn lại bàn rằng:
- Các người khi trước vẫn thờ Phật rất là kính cẩn, lâu nay vì việc binh hỏa mà đèn hương lễ bái không chăm, cho nên yêu nghiệt hòanh hòanh mà Phật không cứu giúp. Nay sao chẳng đến chùa kêu cầu với Phật, tưởng cũng là một cách quyền nghi, may có thể giúp ích cho mình.
(Trích Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều (Đông Triều phế tự lục) – Nguyễn Dữ)

Câu a: Đoạn trích trên được viết theo thể loại nào? Nêu ít nhất 2 đặc điểm của thể loại truyện đó. (1.0 điểm)
Câu b: (1.0 điểm) 
Em hiểu như thế nào là yếu tố kỳ ảo được thể hiện trong truyện? Chỉ ra yếu tố kỳ ảo có trong đoạn trích trên.

Câu c: (1.0 điểm) Xác định lời nói của nhân vật Tư Lập trong đoạn trích trên. Chỉ ra cách Nguyễn Dữ đã sử dụng để dẫn lời nói của nhân vật. Nêu tác dụng của lời dẫn trong đoạn trích.
Câu d: (1.0 điểm) Trình bày cảm nhận của em (5 -7 dòng)  sau khi đọc đoạn trích.
PHẦN II:  VIẾT (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Em hãy viết đoạn văn (khoảng 120-150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình”. 

Câu 2: (4 điểm) Viết bài văn phân tích tác phẩm sau:

NGƯỜI MANG TÂM SỰ

Trời hôm nay chợt mưa chợt nắng
Tiễn người đi bến vắng đò chiều
Nghe hồn thổn thức cô liêu
Ta còn có biết bao điều trong nhau
Chim lẻ bạn âu sầu muôn lối
Lòng bao năm tăm tối não nề
Qua rồi một thoáng đam mê
Tóc xanh giờ đã mây che phủ đầu
Chân đếm bước dòng sầu nhạt nắng
Lòng bâng khuâng ngõ vắng thưa người
Đường trần chỉ một mình tôi
Trời cao sao nỡ tách đôi duyên mình…
Anh trở gót hành trình đếm bước
Trời vào Thu sướt mướt tình ngâu
Sóng giăng bủa bến giang đầu
Chiều nay hồn có trái sầu vừa rơi

(Tác giả: Hoàng Mai)
HƯỚNG DẪN CHẤM
	CÂU
	YÊU CẦU
	Điểm

	PHẦN I
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	1a

(1điểm)
	- Mức tối đa: Thể loại:  Truyện truyền kỳ
Đặc điểm:

- Không gian truyền kỳ:  Thần, phật xem chừng cũng ứng giáng, nên cầu gì được nấy, linh ứng lạ thường.
- Thời gian truyền kỳ:  Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ, phật tử chẳng đâu là không có.
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	0.5

0.5

0.0

	1b

(1điểm)
	- Mức tối đa: HS trả lời: 

+ Yếu tố kỳ ảo: Là yếu tố thần linh tạo nên những yếu tố bất thường trong truyện.
+ Yếu tố kỳ ảo trong đoạn trích: Lâu nay vẫn ngờ oan cho lũ kẻ trộm, kỳ thực đó là lọai ma quỷ, hưng yêu ác quái đó mà thôi
- Mức chưa tối đa: HS nêu yếu tố kỳ ảo nhưng không rõ.
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	1.0

0.5

0.5
0.0

	1c

(1điểm)
	- Mức tối đa: HS trả lời: 

+ Lời dẫn trực tiếp: Ta ở vào địa vị một viên ấp tể, không có cái minh để xét ra kẻ gian, cái cứng để chế phục kẻ ác, vì nhân nhu mà hỏng việc, chính là cái lỗi tự ta.
+Tác dụng: Tư Lập là người có tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dân.

- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	1.0

0.5

0.5

  0.0

	1d
	· Mức tối đa: HS trả lời: HS diễn đạt tích cực, đảm bảo một trong các ý sau:

+  Đời sống người dân lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn. 

+ Tư Lập là người đứng đầu có tấm lòng yêu thương, mong muốn đưa cuộc sống của người dân đến ấm no, hạnh phúc
+ Bản thân cảm thấy sự ngưỡng mộ và cảm phục tài trí của nhân vật Tư Lập.
- Không đạt: HS không trả lời
	0.5

0.5
0.0

	PHẦN II:
(6điểm)
	TẠO LẬP VĂN BẢN

	6.0

	Câu 1
	- Mức tối đa:
+ Nội dung: HS viết được đoạn văn  về sự nỗ lực để có được thành công.
+ Hình thức: Đảm bảo số câu yêu cầu, không mắc lỗi chính tả dùng từ, đặt câu.
- Mức chưa tối đa:Lạc đề
- Không đạt: HS không trả lời
	2.0
1.5

0.5
0.5
0.0

	 2

(4điểm)
	Nội dung: (3.0 điểm)
Có thể triển khai theo hướng sau:

a. Mở bài

- Nêu tên tác phẩm, thể loại và tên tác giả 

- Nêu khái quát đặc sắc của tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật nổi bật,..)
b. Thân bài:

- Nêu chủ đề của tác phẩm

- Nêu một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm

- Phân tích giá trị của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật

- Sử dung các bẳng chứng trong tác phẩm

- Sử dụng các phương tiện để liên kết các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng 

c. Kết bài:

  Khẳng định lại thành công nổi bật của tác phẩm (chủ đề,  hình thức nghệ thuật)

* Lưu ý:  Hs viết lạc đề hoàn toàn.

	3.0

0.5

2.0

0.5

0.5

	
	Hình thức: (1.0 điểm)

- Bố cục: 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài)

- Lời văn mạch lạc, biết phân chia đoạn hợp lý, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu, sáng tạo.
	1.0

	
	* Lưu ý: GV có thể đánh giá điểm tùy theo nội dung HS viết, ghi nhận , đánh giá cao sự sáng tạo, hướng đến những giá trị tích cực.
	


